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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN YÊN MÔ - TỈNH NINH BÌNH 
[ 
 

Số: 01/2019/QĐDS-ST  

Ngày 12/2/2019 

V/v: Tuyên bố một người mất năng lực hành 

vi dân sự. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

Về việc “Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự” 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MÔ - TỈNH NINH BÌNH 

 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Thị Hoa 

Thư ký phiên họp: Ông Phan Văn Đại - Thư ký Tòa án 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mô tham gia phiên họp: Bà 

Phạm Thị Yến  - Kiểm sát viên. 

Ngày 12  tháng 02 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Yên Mô 

mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 01/2019/TLST- 

VDS ngày 2 tháng 01 năm 2019 về việc “tuyên bố một người mất năng lực hành 

vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 

01/2019/ QĐST - VDS  ngày 30 tháng 01 năn 2019 gồm những người tham gia tố 

tụng sau: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  Bà Đặng Thị S -  sinh năm 

1975; trú tại:   xã Y, huyện Y, tỉnh Ninh Bình. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: anh  Phạm Danh L - sinh năm 

1971;  Trú tại:   xã Y, huyện Y, tỉnh Ninh Bình. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ:
 

Tại đơn yêu cầu đề ngày 28 /12/2018, tại bản khai  và tại phiên họp người 

yêu cầu  Bà Đặng Thị S trình bày: 

Bà và ông  Phạm Danh L kết hôn năm 1995, ông bà đã có ba con: cháu 

Phạm Đức T -  sinh năm 1996; cháu Phạm Tuấn Đ – sinh năm 2006 và cháu 

Phạm Đặng Hương T – sinh năm 2008. Quá trình chung sống vợ chồng ông bà 
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chung sống hạnh phúc. Đến ngày 15/10/2018 ông  Phạm Danh L bị tai nạn giao 

thông thương tích rất nặng, đa chấn thương phần mềm và chấn thương sọ não. 

Quá trình ông L điều trị đến nay đã gần 3 tháng nhưng sức khỏe của ông  L không 

thuyên giảm, ngày càng trầm trọng. Hiện tại ông Phạm Danh L bị liệt toàn bộ 

người, không nói được, không nghe được và không nhận thức được hành vi của 

mình, mọi sinh hoạt của ông  L đều phải nhờ sự giúp đỡ của người khác. Hiện tại 

ông  Phạm Danh L không còn khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, đang 

sống trong tình trạng thực vật, việc ăn uống của ông  L đều bằng ống xông. Do 

vậy   Bà Đặng Thị S làm đơn đề nghị Tòa án nhân dân huyện Yên Mô tuyên bố 

ông  Phạm Danh L bị mất năng lực hành vi dân sự. Ngoài ra bà S không đề nghị 

giải quyết các vấn đề gì khác. 

Ngày 16 /1/2019 bà Đặng Thị S có đơn đề nghị Tòa án trưng cầu giám định 

tâm thần đối với ông  Phạm Danh L. 

Ngày 16/1/2019 Tòa án nhân dân huyện Yên Mô tỉnh Ninh Bình đã ra 

quyết định trưng cầu giám định số 01/2019/QĐ – TCGĐ đề nghị Bệnh viện tâm 

thần Trung ương, thực hiện giám định sức khỏe tâm thần đối với ông  Phạm Danh 

L. 

Tại kết luận giám định số 06/2019/GĐSKTT ngày  30/1/2018 của Bệnh 

viện tâm thần trung ương đã kết luận: Ông  Phạm Danh L bị hôn mê do chấn 

thương sọ não. Hiện tại mất khả năng nhận thức. 

Tại phiên họp sơ thẩm, bµ Đặng Thị S vÉn gi÷ nguyªn yªu cÇu vµ ®Ò nghÞ 

Toµ ¸n nhân dân huyện Yên Mô tuyên bố ông  Phạm Danh L mất năng lực hành 

vi dân sự theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mô tham gia phiên họp phát 

biểu ý kiến:  

Việc chấp hành pháp luật của Thẩm phán chủ tọa phiên họp và thư ký từ 

khi thụ lý đến tại phiên họp đều chấp hành đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng 

dân sự. Đương sự chấp hành đúng pháp luật. 

Về đường lối giải quyết: Đề nghị Tòa án nhân dân huyện Yên Mô áp dụng 

Điều 22 Bộ luật dân sự. Điều149, Điều 370, Điều 376, Điều 378 Bộ luật tố tụng 

dân sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội; Tuyên bố ông  Phạm Danh L mất năng lực hành vi dân sự. 

Giao dịch dân sự của người mất năng lực hành vi dân sự phải do người đại diện 

theo pháp luật xác lập, thực hiện.  
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 Bà Đặng Thị S phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và quan điểm của đại diện Viện 

kiểm sát tại phiên họp, Tòa án nhân dân huyện Yên Mô nhận định: 

[1]  Bà Đặng Thị S đề nghị tuyên bố ông  Phạm Danh L bị mất năng lực 

hành vi dân sự, ông  L có hộ khẩu thường trú tại  xã Y, huyện Y, tỉnh Ninh Bình. 

Do vậy Tòa án nhân dân huyện Yên Mô thụ lý giải quyết việc dân sự là đúng theo 

quy định tại Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự. 

[2] Về yêu cầu của  Bà Đặng Thị S: 

Ngày 16/1/2019 bà  Đặng Thị S đề nghị Tòa án trưng cầu giám định đối 

với ông  Phạm Danh L. Tại quyết định trưng cầu giám định số 01/2019/QĐ – 

TCGĐ ngày 16 tháng 1 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Yên Mô đã trưng 

cầu Bệnh viện tâm thần Trung ương thực hiện giám định sức khỏe thân thần của 

ông  Phạm Danh L – sinh năm 1971; trú tại  xã Y, huyện Y, tỉnh Ninh Bình. 

Tại kết luận giám định số 06 /2019/GĐSKTT ngày 30/1/2019 của Bệnh 

viện tâm thần Trung ương đã kết luận: “Ông  Phạm Danh L bị hôn mê do chấn 

thương sọ não. Hiện tại mất khả năng nhận thức”. 

Như vậy, bà Đặng Thị S yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Yên Mô tuyên bố 

ông  Phạm Danh L mất năng lực hành vi dân sự là có cơ cở. Áp dụng  Điều 22 Bộ 

luật dân sự. Điều 370, Điều 376, Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự. Chấp nhận yêu 

cầu của bà Đặng Thị S; tuyên bố ông  Phạm Danh L mất năng lực hành vi dân sự. 

Giao dịch dân sự của người mất năng lực hành vi dân sự phải do người đại diện 

theo pháp luật xác lập, thực hiện được quy định tại Bộ luật dân sự. 

[3] Về chi phí giám định pháp y tâm thần:  Bà Đặng Thị S đã nộp toàn bộ 

tiền chi phí giám định cho Bệnh viện tâm thần Trung ương. 

[3] VÒ lÖ phÝ giải quyết việc d©n sù s¬ thÈm: Áp dụng Điều 149 Bộ luật tố 

tụng dân sự, Nghị quyết 326 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội;  bà Đặng Thị S 

phải nộp số tiền lệ phí là 300.000đ (ba trăm ngàn đồng), được trừ vào số tiền tạm 

ứng lệ phí đã nộp. 

[4] Đương sự được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH 
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Áp dụng Điều 22 Bộ luật dân sự; Điều 149, Điều 370, Điều 371, Điều 372, 

Điều 376, Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự. Điều 12 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

          Chấp nhận yêu cầu của  Bà Đặng Thị S. 

1. Tuyên bố: ông  Phạm Danh L mất năng lực hành vi dân sự. 

Giao dịch dân sự của người mất năng lực hành vi dân sự phải do người đại 

diện theo pháp luật xác lập, thực hiện theo quy định tại Bộ luật dân sự. 

2. Lệ phí giải quyết việc dân sự: bà Đặng Thị S phải nộp tiền lệ phí dân sự 

là 300.000 đồng ( Ba trăm nghìn đồng)  được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí đã 

nộp theo biên lai số 0002096 ngày 2/01/2019 tại Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Yên Mô. 

 Bà Đặng Thị S được  quyền kháng cáo quyết định này trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định./. 

 

 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Ninh Bình 

- VKSND huyện Yên Mô 

- UBND xã Yên Phong 

- Chi cục THADS huyện Yên Mô 

- Đương sự. 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

- Lưu Tòa án. 

        THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

                  Nguyễn Thị Hoa 

 

 

 

 

 

 

 


